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BÁO CÁO
VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 945/QĐ - TTG NGÀY 20 THÁNG 06 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI TỔNG CỤC THUỶ LỢI TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
Tổng cục Thuỷ lợi báo cáo Bộ về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc Hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001- 2010 của Tổng cục Thuỷ lợi trong 6 tháng đầu năm 2013 như sau:
I. Về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1. Tổ chức triển khai rà soát, thống kê các thủ tục hành chính được thực hiện trên cơ sở xây dựng các văn bản QPPL năm 2013 của Tổng cục; Thực hiện văn bản số 421/VP – KSTTHC, ngày 19/7/2012 của Văn Phòng Bộ về việc xem xét nội dung công bố thủ tục hành chính. Tổng cục đã tổ chức triển khai rà soát, công bố lại Quyết định số 2774/QĐ-BNN-TCTL, ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thủy lợi. Ngày 03/10/2012, Tổng cục đã có văn bản số 947/TCTL-VP, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố lại thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi. Cho đến nay vẫn đang chờ Bộ phê duyệt (như phụ lục 01 kèm theo);
2. Tổ chức thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính liên quan đến lĩnh vực thủy lợi, đê điều: Trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục Thuỷ lợi chưa nhận được đơn thư, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuỷ lợi, đê điều;
3. Đang triển khai xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Tổng cục tại các địa phương;
4. Duy trì thường xuyên và cập nhật hệ thống các thủ tục hành chính về lĩnh vực Thủy lợi, Đê điều làm cơ sở dữ liệu quốc gia trên trang Web của Chính phủ, Bộ và Tổng cục Thủy lợi;
5. Bố trí kịp thời, đầy đủ kinh phí cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;
6. Tổng cục luôn xác định kết quả cải cách thủ tục hành chính là một trong các tiêu chí của công tác thi đua khen thưởng hàng năm của cá nhân, đơn vị có thành tích trong công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Tổng cục.
III. Nội dung thực hiện 6 tháng cuối năm 2013:
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát các TTHC tại các văn bản QPPL của Tổng cục đang dự thảo theo Thông tư số 28/2009/TT – BNNPTNT ngày 02/6/2009 và Thông tư số 49/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/7/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2009/TT – BNNPTNT;
- Tiếp tục thường trực việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính liên quan đến lĩnh vực thủy lợi, đê điều;
- Tổ chức triển khai kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Tổng cục tại các địa phương;
- Tiếp tục duy trì thường xuyên và cập nhật hệ thống các thủ tục hành chính về lĩnh vực Thủy lợi, Đê điều làm trên trang Web của Chính phủ, Bộ và Tổng cục Thủy lợi;
- Động viên kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích trong công tác cải cách thủ tục hành chính;
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện của Tổng cục Thuỷ lợi kính đề nghị Phòng kiểm soát TTHC tổng hợp, báo cáo Bộ./.
 
	 
Nơi nhận:
- Phòng KSTTHC Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Chánh văn phòng (để b/c);
- Lưu VT, TH.
	TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG




Nguyễn Hữu Phú


 
PHỤ LỤC 01
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA TỔNG CỤC THỦY LỢI
(Kèm theo Báo cáo số:79/BC ngày 12 tháng 06 năm 2013)
	STT
	Tên quy định hành chính cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ theo kết quả rà soát đã được phê duyệt
	Số, ký hiệu ngày tháng năm ban hành và tên loại, trích yếu của VBQPPL có quy định hành chính nêu ở cột (1)
	Mã số TTHC trong CSDL quốc gia về TTHC (nếu rà soát TTHC)
	Tình hình thực hiện phương án đề xuất
	Tình hình thực hiện phương án đề xuất
	Tình hình thực hiện phương án đề xuất
	Tình hình thực hiện phương án đề xuất
	Tình hình thực hiện phương án đề xuất
	Đã hoàn thành việc thực hiện phương án đề xuất
	Ghi chú

	
	
	
	
	Quy định hành chính hoặc bộ phận cấu thành được quy định trong văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, ngành
	Quy định hành chính hoặc bộ phận cấu thành được quy định trong văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, ngành
	Quy định hành chính hoặc bộ phận cấu thành được quy định trong văn bản không thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, ngành nhưng do bộ, ngành chủ trì dự thảo
	Quy định hành chính hoặc bộ phận cấu thành được quy định trong văn bản không thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, ngành nhưng do bộ, ngành chủ trì dự thảo
	Quy định hành chính hoặc bộ phận cấu thành được quy định trong văn bản không thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, ngành nhưng do bộ, ngành chủ trì dự thảo
	
	

	
	
	
	
	Chờ sửa đổi, bổ sung văn bản khác
	Đã ban hành
	Chờ sửa đổi, bổ sung văn bản do bộ, cơ quan khác chủ trì soạn thảo
	Đã trình cấp có thẩm quyền ban hành
	Đã ban hành
	
	

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	I
	Thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ
	Thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ
	Thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi
	Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm 2011
	B-BNN-004568-TT
	 
	Quyết định số 2774/QĐ-BNN-TCTL, ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thuỷ lợi, đê điều
	 
	 
	 
	 
	Đã dự thảo Quyết định, xem xét nội dung công bố lại các TTHC

	2
	Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, trừ các trường hợp sau: a) các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi; Xe cơ giới đi qua công trình thuỷ lợi kết hợp đường giao thông công cộng có trọng tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thuỷ lợi.
	Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm 2011
	B-BNN-004539-TT
	 
	Quyết định số 2774/QĐ-BNN-TCTL, ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thuỷ lợi, đê điều
	 
	 
	 
	 
	Đã dự thảo Quyết định, xem xét nội dung công bố lại các TTHC

	3
	Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.
	Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm 2011
	B-BNN-004555-TT
	 
	Quyết định số 2774/QĐ-BNN-TCTL, ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thuỷ lợi, đê điều
	 
	 
	 
	 
	Đã dự thảo Quyết định, xem xét nội dung công bố lại các TTHC

	4
	Thủ tục Quy định về việc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi. được quy định tại khoản 1,2,6,7,8,10 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004
	Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm 2011
	B-BNN-004576-TT
	 
	Quyết định số 2774/QĐ-BNN-TCTL, ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thuỷ lợi, đê điều
	 
	 
	 
	 
	Đã dự thảo Quyết định, xem xét nội dung công bố lại các TTHC

	5
	Thủ tục quy định về việc cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.
	Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm 2011
	B-BNN-004545-TT
	 
	Thông tư quy định về Quyết định số 2774/QĐ-BNN-TCTL, ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thuỷ lợi, đê điều
	 
	 
	 
	 
	Đã dự thảo Quyết định, xem xét nội dung công bố lại các TTHC

	6
	Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi.
	Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm 2011
	B-BNN-004444-TT
	 
	Quyết định số 2774/QĐ-BNN-TCTL, ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thuỷ lợi, đê điều
	 
	 
	 
	 
	Đã dự thảo Quyết định, xem xét nội dung công bố lại các TTHC

	7
	Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi.
	Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm 2011
	B-BNN-004380-TT
	 
	Quyết định số 2774/QĐ-BNN-TCTL, ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thuỷ lợi, đê điều
	 
	 
	 
	 
	Đã dự thảo Quyết định, xem xét nội dung công bố lại các TTHC

	8
	Thoả thuận để Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp phép cho các hoạt động liên quan đến đê điều
	Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 06 năm 2011
	B-BNN- 006258-TT
	 
	Quyết định số 2774/QĐ-BNN-TCTL, ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thuỷ lợi, đê điều
	 
	 
	 
	 
	Đã dự thảo Quyết định, xem xét nội dung công bố lại các TTHC

	9
	Thoả thuận các dự án đầu tư xây dựng công trình do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng
	Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 06 năm 2011
	B-BNN-006262-TT
	 
	Quyết định số 2774/QĐ-BNN-TCTL, ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thuỷ lợi, đê điều
	 
	 
	 
	 
	Đã dự thảo Quyết định, xem xét nội dung công bố lại các TTHC

	II
	Thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.
	Thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.
	Thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi. được quy định tại khoản 1,2,6,7,8,10 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004
	Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm 2011
	B-BNN-0044498-TT
	 
	Quyết định số 2774/QĐ-BNN-TCTL, ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thuỷ lợi, đê điều
	 
	 
	 
	 
	Đã dự thảo Quyết định, xem xét nội dung công bố lại các TTHC

	11
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi
	Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm 2011
	B-BNN-0044498-TT
	 
	Quyết định số 2774/QĐ-BNN-TCTL, ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thuỷ lợi, đê điều
	 
	 
	 
	 
	Đã dự thảo Quyết định, xem xét nội dung công bố lại các TTHC

	12
	Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.
	Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm 2011
	B-BNN-0044498-TT
	 
	Quyết định số 2774/QĐ-BNN-TCTL, ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thuỷ lợi, đê điều
	 
	 
	 
	 
	Đã dự thảo Quyết định, xem xét nội dung công bố lại các TTHC

	13
	Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, trừ các trường hợp sau: a) các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi; Xe cơ giới đi qua công trình thuỷ lợi kết hợp đường giao thông công cộng có trọng tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thuỷ lợi.
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